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  KẾ HOẠCH 

Phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2026 

         

 

Thực hiện Quyết định 26/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng 

Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định 

về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây viết tắt 

là Thông tư liên tịch số 10);  

Thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2025/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng 

Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư liên tịch số 10 (sau đây viết tắt là Thông tư liên 

tịch số 29);  

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-HĐPH ngày 11/02/2026 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã về hoạt động của Hội đồng năm 2026; 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã (sau đây viết tắt là Hội 

đồng) ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý 

năm 2026, với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, 

Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tư pháp người 

chưa thành niên, Luật Thi hành án hình sự; Thông tư liên tịch số 10, Thông tư 

liên tịch số 29 và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động trợ giúp 

pháp lý trên địa bàn xã. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, Tổ giúp 

việc của Hội đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác 

trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý. 
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3. Nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là các vụ 

việc tham gia tố tụng; bảo đảm 100% người thuộc diện được trợ giúp pháp lý 

khi có nhu cầu đều được tiếp cận thông tin và thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp 

lý có chất lượng theo quy định. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trợ giúp pháp lý 

a) Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND. 

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Hội đồng. 

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2026  

d) Kết quả đầu ra: Các buổi tuyên truyền, lồng ghép nội dung trợ giúp 

pháp lý trong sinh hoạt cộng đồng; người dân nắm được quyền được trợ giúp 

pháp lý. 

2. Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển gửi yêu cầu trợ giúp pháp lý 

a) Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND. 

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Hội đồng. 

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2026  

d) Kết quả đầu ra: Các trường hợp thuộc diện được trợ giúp pháp lý được 

hướng dẫn, tiếp nhận thông tin và chuyển gửi kịp thời đến Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước theo quy định. 

3. Phối hợp cung cấp thông tin, phát hiện đối tượng thuộc diện được 

trợ giúp pháp lý 

a) Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND. 

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Hội đồng. 

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2026  

d) Kết quả đầu ra: Kịp thời phát hiện, thông tin, giới thiệu các trường hợp 

thuộc diện được trợ giúp pháp lý, nhất là trong các vụ việc có liên quan đến tố 

tụng hình sự, dân sự, hành chính. 

4. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về hoạt động trợ giúp pháp lý 

Tăng cường thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp 

lý, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, mạng xã hội, Trang thông tin điện tử của xã và các phương tiện 

truyền thông phù hợp để người dân dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu trợ giúp 

pháp lý. 

a) Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND 

b) Cơ quan phối hợp: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp. 

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2026 
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d) Kết quả đầu ra: Các tin bài về hoạt động trợ giúp pháp lý trên các 

phương tiện truyền thông. 

5. Tăng cường nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phối hợp về hoạt 

động trợ giúp pháp lý  

Cử cán bộ, công chức tham gia các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý do cấp trên tổ chức.   

a) Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND. 

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Hội đồng. 

c) Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của cấp trên.  

d) Kết quả đầu ra: Nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện công tác trợ giúp 

pháp lý; áp dụng hiệu quả vào thực tiễn tại địa phương. 

 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo 

phân cấp hiện hành; bố trí trong dự toán chi thường xuyên của UBND xã và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao, chủ động triển khai và phối hợp thực hiện; thường xuyên theo dõi 

kết quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng 

mắc để phối hợp giải quyết hoặc báo cáo Hội đồng xem xét, chỉ đạo.  

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND (Cơ quan thường trực Hội đồng) 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, 

tham mưu báo cáo kết quả theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý 

năm 2026, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về 

Chủ tịch Hội đồng (qua Văn phòng HĐND và UBND) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND xã (b/c); 

- Thường trực UBND xã; 

- Ủy ban MTTQVN xã; 

- Thành viên HĐPHPBGDPL xã; 

- Lưu: VT, HĐPH. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Minh Phong 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-04T17:14:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
	Nguyễn Thị Mận<mannt.thienhung@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-05T07:33:13+0700
	Đồng Nai
	Nguyễn Minh Phong<phongnm.thienhung@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-05T07:48:19+0700
	Đồng Nai
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